
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TT- HUẾ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC KIỂM LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 475 /QĐ-CCKL Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 6 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của  

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong 

(Vườn ươm Trung tâm KHKT&SXNLN Thiên An) 
 

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm; 

Căn cứ Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định Danh mục loài cây trồng 

lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định nguồn giống cây trồng lâm 

nghiệp về việc thẩm định nguồn giống cây trồng lâm nghiệp của Công ty TNHH 

NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp dưới đây đạt tiêu 

chuẩn chất lượng nguồn giống đưa vào sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây 

trồng lâm nghiệp, cụ thể như sau: 

- Loài cây: Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis), Keo lá tràm 

(Acacia auriculiformis), Bạch đàn Urophyla (Eucalytus urophylla), Bạch đàn Cự 

vỹ (Eucalytus urophylla x E. grandis), Tràm trà (Melaleuca alternifolia), Tràm 

năm gân (Melaleuca quinquenervia). 

- Địa điểm: NTK, thuộc phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế (Theo bản đồ đính kèm). 

- Diện tích: 503 m2, trong đó: 

+ Cây Keo lai mô lấy hom và đỉnh sinh trưởng, dòng: BV10: 40 m2, BV16: 

40 m2, BV32: 30 m2, BV33: 54 m2, BV523: 50 m2, X102: 13 m2, AH1: 70 m2, 

AH7: 20 m2. 

+ Cây Keo lá tràm lấy hom và đỉnh sinh trưởng, dòng AA9: 50 m2. 

+ Cây Bạch đàn mô lấy hom và đỉnh sinh trưởng, dòng: U6: 24 m2, DH32-

29: 24 m2. 

+ Cây Tràm năm gân lấy hom và đỉnh sinh trưởng, dòng: Q16.427: 26 m2, 

Q15.013: 27 m2, Q15.32: 27 m2. 
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+ Cây Tràm trà lấy hom và đỉnh sinh trưởng, dòng: A26.218: 02 m2, 

A36.217: 03 m2, A32.23: 03 m2. 

- Số lượng cây trồng: 3.789 cây, trong đó:  

+ Cây Keo lai mô lấy hom và đỉnh sinh trưởng, dòng: BV10: 350 cây, 

BV16: 300 cây, BV32: 250 cây, BV33: 450 cây, BV523: 400 cây, X102: 110 

cây, AH1: 600 cây, AH7: 200 cây. 

+ Cây Keo lá tràm lấy hom và đỉnh sinh trưởng, dòng AA9: 400 cây. 

+ Cây Bạch đàn mô lấy hom và đỉnh sinh trưởng, dòng: U6: 200 cây, 

DH32-29: 200 cây. 

+ Cây Tràm năm gân lấy hom và đỉnh sinh trưởng, dòng: Q16.427: 100 

cây, Q15.013: 100 cây, Q15.32: 100 cây. 

+ Cây Tràm trà lấy hom và đỉnh sinh trưởng, dòng: A26.218: 09 cây, 

A36.217: 10 cây, A32.23: 10 cây. 

- Mã số nguồn giống: D.31.44 

- Thời gian sử dụng nguồn giống: 31/12/2025. 

- Loại hình nguồn giống: Vườn cây đầu dòng (vườn cung cấp vật liệu giống). 

- Dự tính công suất cắt hom tối đa 01 năm: 110.000 hom (BV10: 12.500 

hom/năm, BV16: 10.000 hom/năm, BV32: 10.000 hom/năm, BV33: 16.000 

hom/năm, BV523: 14.500 hom/năm, X102: 4.000 hom/năm, AH1: 21.500 

hom/năm, AH7: 7.000 hom/năm, AA9: 14.500 hom/năm). 

- Dự tính công suất lấy đỉnh sinh trưởng tối đa 01 năm: 20.000 đỉnh/năm 

+ Cây Keo lai mô lấy đỉnh sinh trưởng, dòng: BV10: 2.000 đỉnh/năm, 

BV16: 1.500 đỉnh/năm, BV32: 1.500 đỉnh/năm, BV33: 2.300 đỉnh/năm, BV523: 

2.000 đỉnh/năm, X102: 550 đỉnh/năm, AH1: 3.500 đỉnh/năm, AH7: 1.000 

đỉnh/năm. 

+ Cây Keo lá tràm lấy đỉnh sinh trưởng, dòng AA9: 2.000 đỉnh/ năm. 

+ Cây Bạch đàn mô lấy đỉnh sinh trưởng, dòng: U6: 1.000 đỉnh/năm, DH32-

29: 1.000 đỉnh/năm. 

+ Cây Tràm năm gân lấy đỉnh sinh trưởng, dòng: Q16.427: 500 đỉnh/năm, 

Q15.013: 500 đỉnh/năm, Q15.32: 500 đỉnh/năm. 

+ Cây Tràm trà lấy đỉnh sinh trưởng, dòng: A26.218: 50 đỉnh/năm, A36.217: 

50 đỉnh/năm, A32.23: 50 đỉnh/năm. 

 - Chủ nguồn giống: Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong. 

Điều 2. Trách nhiệm của chủ  nguồn giống: 

- Chăm sóc nguồn giống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, quản lý bảo vệ và có 

biện pháp phòng chống sâu bệnh hại; 
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- Quản lý nguồn giống tuân thủ chặt chẽ quy định tại Thông tư số 

22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về 

quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục Kiểm lâm, 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, Giám đốc 

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong và Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 4; 

- CCT và PCCT phụ trách; 

- HKL thành phố Huế; 

- Cổng TTĐT: CCKL và Sở NN&PTNT; 

- Lưu: VT, SDPTR. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Huy 
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